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DANH SÁCH 
[bookmark: _GoBack]Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tên cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.
2. Địa chỉ: số 155 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07/06/2024 đến 07/10/2024.
	STT
	Họ và tên
	Thẻ CCCD/số định danh cá nhân/số hộ chiếu
	Ngày cấp
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Vệ
	038087012566
	17/05/2021
	Y sĩ Y học cổ truyền
	từ 07/06/2024
đến 07/03/2025
	

	2
	Nguyễn Thị Nhung
	038199012667
	12/04/2024
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 12/06/2024
đến 13/06/2025
	

	3
	Trần Thị Bích Ngọc
	038301004447
	11/08/2021
	Cử nhân điều dưỡng
	từ 27/06/2024
đến 28/12/2024
	

	4
	Trịnh Thị Thu
	038197022641
	12/08/2021
	Cử nhân điều dưỡng
	từ 27/06/2024
đến 28/12/2024
	

	5
	Trần Thị Hoài Thương
	038196007029
	27/10/2022
	Cao đẳng điều dưỡng
	từ 27/06/2024
đến 28/12/2024
	

	6
	Lê Hoàng Anh
	038202006797
	06/06/2023
	Y sĩ Y học cổ truyền
	từ 06/07/2024
đến 06/04/2025
	

	7
	Lã Phi Hùng
	038202002263
	17/05/2021
	Y sĩ Y học cổ truyền
	từ 05/07/2024
đến 06/04/2025
	

	8
	Nguyễn Công Giang
	038092047025
	27/08/2021
	Y sĩ Y học cổ truyền
	từ 02/08/2024 
đến 03/05/2025
	

	9
	Phạm Văn Kiên
	038200015263
	21/06/2023
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 05/08/2024
đến 06/08/2025
	

	10
	Nguyễn Anh Đức
	038200008804
	16/08/2021
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 04/09/2024
đến 05/09/2025
	

	11
	Lê Bá Nam Anh
	038200031259
	24/02/2022
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 04/09/2024
đến 05/09/2025
	

	12
	Nguyễn Thị Huệ
	038300023309
	02/10/2021
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 05/09/2024
đến 06/09/2025
	

	13
	Hoàng Thị Hồng Liên
	038300006733
	19/08/2021
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 05/09/2024
đến 06/09/2025
	

	14
	Nguyễn Thị Trang
	038300014583
	27/08/2021
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 06/09/2024
đến 07/09/2025
	

	15
	Hoàng Thị Hương
	038199013204
	11/08/2021
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 09/09/2024
đến 10/09/2025
	

	16
	Ngô Thị Mai Chi
	038300017362
	12/03/2018
	Bác sĩ Y học cổ truyền
	từ 07/10/2024
đến 08/10/2025
	






Trên đây là nội dung báo cáo của bệnh viện./.
	* Nơi nhận:
- Phòng HNYD-SYT; 
- Lưu VT, Phòng KHTH .
	Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2024
GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Tâm



